
UBND XÃ NGUYỄN NGHIÊM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH
Đối tượng bảo trợ xã hội đề nghị điều chỉnh nhóm đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng
  (Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-VHXH ngày 13/01/2026 của Phòng VHXH  Xã Nguyễn Nghiêm)

TT Họ và tên
đối tượng xã hội

Ngày tháng năm
sinh

Quê quán
(Thôn, tổ
dân phố)

Hiện là
nhóm đối tượng

Đang hưởng trợ
cấp

số QĐ ngày tháng
năm

Nội dung điều chỉnh

Hệ
số Mức Nhóm đối tượng Hệ

 số

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bùi Thị Kim Dung 01/01/1942 Phước Nhơn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên
thuộc hộ nghèo không có

người có nghĩa vụ và quyền
phụng dưỡng

2 1.000.000 690 25/3/2022

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và
không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo

hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp

hưu trí quy định

1

TỔNG CỘNG: 01 đối tượng
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Mức

11

500.000

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH
Đối tượng bảo trợ xã hội đề nghị điều chỉnh nhóm đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng
  (Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-VHXH ngày 13/01/2026 của Phòng VHXH  Xã Nguyễn Nghiêm)

Nội dung điều chỉnh
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